
ÔN TẬP VẬT LÍ 6
GV: NGUYỄN THỊ HỒNG SÂM – 0975.466.602

A. LÍ THUYẾT

Câu 1: Nêu dụng cụ đo độ dài? Giới hạn đo của thước là gì? Độ chia nhỏ nhất của thước là gì?

Câu 2: Đơn vị đo độ dài là gì?

Câu 3: Nêu một số dụng cụ đo thể tích? Giới hạn đo của bình chia độ là gì là gì? Độ chia nhỏ nhất của bình chia độ là gì? Đơn vị đo thể tích là gì?
Câu 4: Khối lượng là gì? Dụng cụ đo khối lượng là gì? Đơn vị đo khối lượng là gì? Nêu một số loại cân mà em biết?

Câu 5: Lực là gì? Dụng cụ đo lực là gì? Đơn vị đo lực là gì? Kí hiệu lực? Nêu 2 ví dụ về lực?
Câu 6: Thế nào là hai lực cân bằng? Nêu ví dụ ?
Câu 7: Nêu kết quả tác dụng của lực? Nêu 1 ví dụ về tác dụng của lực làm vật biến đổi chuyển động, 1 ví dụ về tác dụng của lực làm vật biến dạng và 1 ví dụ về tác dụng của lực làm vật vừa biến đổi chuyển động vừa biến dạng ?
Câu 8: Trọng lực là gì? Cho biết phương, chiều, độ lớn của trọng lực?

Câu 9: Viết công thức liên hệ giữa khối lượng và trọng lượng?

Câu 10: Máy cơ đơn giản là gì? Kể tên các loại máy cơ đơn giản. Mỗi loại máy cơ đơn giản lấy 1 ví dụ. 
Câu 11: Chất rắn nở ra khi nào? Co lại khi nào?

Câu 12: Chất lỏng nở ra khi nào? Co lại khi nào? 

B. BÀI TẬP

I. Câu hỏi lựa chọn.

Câu 1 . muốn đo chiều dài 1 cái but chì em sẽ dùng thước nào ? 

A . Thước gỗ có GHĐ 50 cm và ĐCNN 1 cm . 

B . Thước kẻ  có GHĐ 20 cm và ĐCNN 1 mm . 

C . Thước nhựa có GHĐ 10 cm và ĐCNN 1 mm .

D . Thước gỗ có GHĐ 50 cm và ĐCNN 1 mm .

Câu 2 . Một bạn học sinh dùng thước có ĐCNN là 2 cm để đo chiều dài bảng đen . Trong cách ghi kết quả dưới đây , cách ghi nào là đúng nhất  .

A . 2,5 m . 

B . 250,0 dm  . 

C . 25,0 cm . 

D . 2,50 cm .

Câu 3 . Trên nhãn một chai rượu vang có ghi : 75ml . Con số đó có ý nghĩa gì ? 

A . Thể tích của chai .

B . Thể tích rượu vang trong chai và thể tích của chai .

C . Thể tích rượu vang mà nhà sản xuất đã đóng trong chai.

D . Dung tích của chai . 

Câu 4 . Khi sử dụng bình tràn và bình chứa để đo thể tích của vật rắn không thấm nước , thì thể tích của vật đó bằng :

A . Thể tích bình chứa .



B . Thể tích phần nước tràn từ bình tràn sang bình chứa .

C . Thể tích nước còn lại trong bình tràn .

D . Thể tích bình tràn .

Câu 5 . Một người thọ rèn đang rèn một miếng sắt để làm một con dao . Lực nào sau đây làm miếng sắt biếng dạng ?

A . Lực mà miếng sắt tác dụng vào búa .              B . Lực mà miếng sắt tác dụng vào đe .

C . Lực mà búa tác dụng vào miếng sắt .              D . Lực mà búa tác dụng vào đe .

Câu 6 . một người lấy bàn tay nén mạnh một chiếc lò xo vào tường . Có những lực nào là lực đàn hồi .

A . Lực bàn tay tác dụng lên lò xo .


B . Lực lò xo tác dụng lên bàn tay .

C . Lực tường tác dụng lên lò xo .


D. Lực lị xo tc dụng lên tường

Câu 7 . Trong các câu sau đây , câu nào đúng .

A . Lực kế là dụng cụ dùng để đo khối lượng .

B . Cân Rô béc van là dụng cụ dùng để đo trọng lượng .

 

C . Lực kế là dụng cụ dùng để đo cả trọng lượng lẫn khối lượng .

D . Lực kế là dụng cụ dùng để đo lực , còn cân Rôbéc van là dụng cụ dùng để đo khối lượng .

Câu 8. Một  vật có khối lượng là 500g , thì có trọng lượng là :

A . 50N . 
  
B . 0,5 N .

C . 5 N . 

D . 0,05 N 

Câu 9. Dùng một cái búa đóng đinh vào tường . Lực của búa đã trực tiếp :


A . Làm đinh biến dạng



B . Làm đinh ngập sâu vào tường


C . Làm đinh biến dạng và ngập sâu vào tường
D . Làm tường biến dạng

Câu 10. Để ý thấy chiếc lá sau khi rời khỏi cành nó chao liệng rồi mới rơi xuống đất . Đó là do:


A . Chiếc lá chỉ chịu tác dụng của gió lúc thì đẩy lên, lúc thì nén xuống . 



      B. Chiếc lá chỉ chịu tác dụng lực hút của trái đất, sức cản của không khí và ảnh hưởng của gió .

      C . Chiếc lá chỉ chịu tác dụng sức cản của không khí, lúc mạnh lúc yếu.

      D . Chiếc lá chỉ chịu tác dụng của trái đất, lực này có phương , chiều thay đổi .

Câu 11. Trên một hộp bánh có ghi “khối lượng tịnh 300g”. Con số đó có ý nghĩa gì?  

          A . Khối lượng của một cái bánh
B . Khối lượng của cả hộp bánh

          C . Khối lượng của bánh trong hộp
D . Cả B và C đều đúng

Câu 12. Độ chia nhỏ nhất của thước là:


A .Độ dài lớn nhất ghi trên thước                            

B . Độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước 

       C . Độ dài giữa các vạch (0-1), (1-2), (2-3),…
D . Cả A , B , C đều đúng

Câu 13. Dùng bình chia độ để do thể tích vật rắn thì : “Thể tích vật rắn = thể tích chất lỏng có chứa vật rắn – thể tích chất lỏng không chứa vật rắn”  khi :

          A . Vật rắn không thấm nước và chìm hoàn toàn trong chất lỏng  

          B . Vật rắn thấm nước và chìm hoàn toàn trong chất lỏng

          C . Vật rắn không thấm nước và chỉ chìm một phần  trong chất lỏng 

          D . Cả A, B, C đều sai

Câu 14. Hai lực cân bằng là hai lực :

         A . Mạnh như  nhau                                    

         B . Mạnh như nhau, có cùng phương , cùng chiều  


         C . Mạnh như nhau, có cùng phương , ngược chiều  
                                
       D . Maïnh nhö nhau, coù cuøng phöông , ngöôïc chieàu vaø cuøng ñaët vaøo moät vaät
Câu 15: Điền từ hạy cụm từ thích hợp vào chỗ trống sau:

a) Chất rắn …………. khi nóng lên, ………………..khi lạnh đi.

b) Các chất lỏng …………. nở vì nhiệt ……………..

c) Chất lỏng nở ra ……………., ……………..khi lạnh đi.

d) Khi nung nóng một vật rắn thì …………. tăng, còn khối lượng của vật …………

e) Khi làm lạnh một vật rắn thì thể tích của vật ............... còn ………không thay đổi.

Câu 16: Dùng gạch nối để ghép mệnh đề bên trái với mệnh đề bên phải thành một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng:

	1. Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy được dùng để: 


	 A. Biến đổi hướng hoặc cường độ hoặc biến đổi cả hai đại lượng trên.

	2. Máy cơ đơn giản được dùng để:


	B. Biến đổi hướng của lực.

	3. Ròng rọc cố định có tác dụng để: 


	C. Biến đổi cường độ của lực.

	4. Ròng rọc động có tác dụng để:


	D. Biến đổi cả hướng và cường độ của lực.


Câu 17: Khi nung nóng vật rắn thì:

A. Khối lượng của vật tăng.                             B. Khối lượng riêng của vật tăng.

C. Khối lượng của vật giảm.                             D. Khối lượng riêng của vật giảm.

Câu 18: Một chồng li xếp chồng lên nhau, lâu ngày sẽ bị dính chặt lại. Để tách chúng ra, người ta thường dùng biện pháp:

A. Đổ nước nóng vào li trong cùng.                 
B. Hơ nóng li ngoài cùng.

    C. Bỏ cả chồng li vào nước lạnh.                      D. Bỏ cả chồng li vào nước nóng. 

II. Câu hỏi giải thích – Tính toán.

Câu 1: Tìm số thích hợp điền vào các chỗ trống dưới đây:

	1m = …….. dm

1m = …….. cm

1cm = …….mm

1km = ………m

1ml = ………….cc
	1m3 = ………...dm3

1m3 = ………........cm3

1m3 = ………. .....lít

1m3 = ………….....ml




Câu 2. Một vật có khối lượng 600g treo trên một sợi dây đứng yên.

a) Giải thích vì sao vật đứng yên.


b) Cắt sợi dây, vật rơi xuống. Giải thích vì sao vật đang đứng yên lại chuyển động ?

Câu 3. Một quả cầu bằng nhôm có khối lượng 1620g. Hãy tính Trọng lượng của quả cầu.
Câu 4. 

a) Một vật bằng nhôm có trọng lượng 5,4N. Tính Khối lượng của vật.


b) Thả chìm một vật bằng kim loại vào bình chia độ thì mức nước trong bình từ mức 200cm3 dâng lên đến vạch 350cm3. Treo vật vào lực kế thì lực kế chỉ 3,75N.


+ Tính thể tích của vật


+ Tìm trọng lượng của vật 

Câu 5 . Lọ hoa đặt trên bàn thì chịu tác dụng của những lực nào ? Vì sao nó đứng yên ?

Câu 6. Cân nặng của người đang vác một bao lúa là 110 Kg . Hỏi bao lúa có trọng lượng là là bao nhiêu ? Biết khối lượng của người đó là 65 Kg .

Câu 7 . Bỏ hòn đá có thể tích 20cm3 vào bình chia độ , thì nước trong bình dâng lên vạch 220cm3 . Tiếp tục bỏ viên bi sắt vào bình chia độ thì nước trong bình dâng lên vạch 250 cm3 .

a) Tính thể tích viên bi sắt ?

b) Tính thể tích nước trong bình chia độ ?

Câu 8. Một bình chia độ có chứa sẵn 100cm3 nước. Người ta bỏ viên sỏi vào thì mực nước trong bình dâng lên đến 125cm3, tiếp tục bỏ qủa cân vào thì mực nước trong bình dâng lên đến 155cm3. Hãy xác định :

  a) Thể tích của viên sỏi

  b) Thể tích của qủa cân 

Câu 9. a) Tính trọng lượng của một con trâu có khối lượng 1,5 tạ .

      b) Tính khối lượng của một tấm thép có trọng lượng 150N.

Câu 10.  a) Tính khối lượng của một con trâu có trọng lượng 150 N .

        b) Tính khối lượng của một tấm thép biết 40 tấm thép loại này nặng 36,8 N .

Câu 11. Một quyển vở có khối lượng 80g thì có trọng lượng là bao nhiêu?

Câu 12. Một cặp sách có trọng lượng 3,5N thì có khối lượng là bao nhiêu?

Câu 13: Tại sao người ta lát gạch trên vỉa hè thì để chừa ra một khoảng cách giữa các viên gạch lớn hơn so với các viên gạch lát ở trong nhà?

Câu 14: Vào mùa hè đường dây điện thường hay vòng (dãn ra) xuống nhiều hơn vào mùa đông. Tại sao? 

C©u 15. T¹i sao nh÷ng ®­êng èng dÉn dÇu hoÆc khÝ ®èt ng­êi ta th­êng dïng nh÷ng èng cong ®Ó nèi? Lµm vËy cã t¸c dông g×?

Câu 16. So sánh điểm giống nhauu và khác nhau về sự nở vì nhiệt của chất rắn và chất lỏng?

Câu 17. Tại sao khi đun nước, ta không nên đổ nước thật đầy ấm?

Câu 18. Tại sao người ta không đóng chai nước ngọt thật đầy?

Câu 19. Một lọ thuỷ tinh được đậy bằng nút thuỷ tinh. Nút bị kẹt. Hỏi phải mở nút bằng cách nào trong các cách sau đây? Giải thích tính đúng sai của các phương án sau:

	A. Hơ nóng nút

B. Hơ nóng cổ lọ.
	C. Hơ nóng cả nút và cổ lọ.

D. Hơ nóng đáy lọ.


Chúc các em ôn tập tốt!

Nghỉ dịch an toàn

